
               Phụ lục số 01 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

 CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH  

 

1 Bộ Công thương 

 

 

- Tổng Cục Quản lý Thị trường; 

- Cục Quản lý Thị trường Cấp tỉnh; 

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; 

- Cục Hóa chất; 

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; 

- Cục Điều tiết điện lực; 

- Cục Công nghiệp; 

- Cục Xúc tiến thương mại; 

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; 

- Cục Phòng vệ thương mại. 

2 Bộ Giao thông vận tải 

 - Tổng cục đường bộ Việt Nam; Cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Đường sắt Việt Nam; 

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Chi cục Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường 

thủy nội địa Việt Nam; Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam; 

- Cục Hàng không Việt Nam; Cảng vụ Hàng không; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; Cảng vụ Hàng hải; 

3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 - Tổng cục Thống kê; 

- Cục Thống kê. 

4 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; 

- Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

5 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

- Cục Quản lý lao động ngoài nước; 

- Cục An toàn Lao động. 

6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Tổng cục Thủy lợi; 

- Tổng cục Lâm nghiệp;  

- Tổng cục Thủy sản;  

- Cục Thú y;  

- Cục Bảo vệ thực vật; 

- Cục Trồng trọt;  

- Cục Chăn nuôi;  

- Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản;  

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;  

- Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản. 

 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chi cục Kiểm lâm; 



- Chi cục Thủy sản; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

7 Bộ Ngoại giao 

 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 

8 Bộ Nội vụ 

 - Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; 

- Ban Tôn giáo Chính phủ. 

9 Bộ Tài nguyên và Môi trưởng 

 - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Tổng cục Quản lý đất đai. 

10 Bộ Tài chính 

 - Tổng cục Thuế; Cục thuế; Chi cục thuế. 

- Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan; 

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực; 

- Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực 

thuộc Kho bạc Nhà nước; 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 

11 Bộ Thông tin và truyền thông 

 - Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực; 

- Cục Viễn thông;  

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;  

- Cục báo chí;  

- Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

12 Bộ Y tế 

 - Tổng cục Dân số; 

- Cục Quản lý Dược;  

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;  

- Cục Quản lý Môi trường y tế;  

- Cục Y tế dự phòng;  

- Cục An toàn thực phẩm. 

 Chi cục thuộc Sở Y tế, gồm:  

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ; 

- Chi cục An toàn thực phẩm. 

13 Bộ Tư pháp 

 - Cục Bổ trợ tư pháp; 

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

14 Bộ Công an 

 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

15  Bảo hiểm xã hội 

 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 


